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(TRẠM Y TẾ XÃ)


	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã số

ngạch
	Bậc lương

đang hưởng
	Hệ số

lương

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm đang hưởng
	Bậc lương

đề nghị

hưởng
	Hệ số lương

đề nghị

hưởng
	Ngày, tháng, năm

đề nghị hưởng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Quang lược
	Trạm Y tế  xã Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ
	01.004
	1
	1,86
	04/3/2013
	2
	2,06
	04/3/2015
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Tú Trinh
	Trạm Y tế xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ
	16.297
	3
	2,26
	12/7/2013
	4
	2,46
	12/7/2015
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Ngọc Phượng
	Trạm Y tế phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ
	01.004
	3
	2,26
	01/7/2013
	4
	2,46
	01/7/2015
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Trạm Y tế xã Thủy phù, thị xã Hương Thuỷ
	01.004
	3
	2,26
	01/7/2013
	4
	2,46
	01/7/2015
	
	
	
	
	

	5
	Ngô Thị Hiền
	Trạm Y tế xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ
	16.297
	2
	2,06
	10/7/2013
	3
	2,26
	10/7/2015
	
	
	
	
	

	6
	Ngô Viết Thủy
	Trạm y tế phường Thủy Châu, , thị xã Hương Thuỷ
	16.118
	7
	4,32
	01/7/2012
	8
	4,65
	01/7/2015
	
	
	
	
	

	7
	Trịnh Văn Hùng
	Trạm y tế xã Thủy Bằng, , thị xã Hương Thuỷ
	16.118
	7
	4,32
	01/7/2012
	8
	4,65
	01/7/2015
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	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

đang hưởng
	Hệ số 

lương

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm đang hưởng
	Bậc lương

đề nghị 

hưởng
	Hệ số lương

đề nghị 

hưởng
	Ngày, tháng, năm 

đề nghị hưởng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Thuý Lan
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16b.121
	8
	3,26
	01/8/2013
	9
	3,46
	01/8/2015

	2
	Trần Thị Thanh Hương
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.287
	2
	2,06
	10/7/2013
	3
	2,26
	10/7/2015

	3
	Võ Thị Hạnh Trinh
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16b.121
	3
	2,26
	14/7/2013
	4
	2,46
	14/7/2015

	4
	Đặng Thị Mai Liểu
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.297
	8
	3,26
	01/8/2013
	9
	3,46
	01/8/2015

	5
	Công Thị Hoa Lựu
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.119
	3
	2,26
	14/7/2013
	4
	2,46
	14/7/2015

	6
	Lê Thị Cẩm Nhung
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16b.121
	3
	2,26
	14/7/2013
	4
	2,46
	14/7/2015

	7
	Trần Thị Tuyết Nga
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.119
	2
	2,06
	10/7/2013
	3
	2,26
	10/7/2015

	8
	Võ Thị Nguyên Trân
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.287
	2
	2,06
	10/7/2013
	3
	2,26
	10/7/2015

	9
	Phan Thị Thu Thảo
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16b.121
	7
	3,06
	01/8/2013
	8
	3,26
	01/8/2015

	10
	Trần Thị Hà
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16b.121
	4
	2,46
	01/8/2013
	5
	2,66
	01/8/2015

	11
	Nguyễn Thị Xuân Thảo
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16a.200
	1
	2,10
	11/8/2012
	2
	2,41
	11/8/2015

	12
	Nguyễn Thị Hà
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16a.200
	1
	2,10
	11/8/2012
	2
	2,41
	11/8/2015
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	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã 

ngạch
	Hệ số 


	%

PCTNVK

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm  hưởng 
	%

PCTNVK

đề nghị
	Ngày, tháng, năm

đề nghị hưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phan Thanh Bình
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.119
	4,06
	11%
	01/9/2014
	12%
	01/9/2015

	2
	Dương Thị Sen
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.287
	4,06
	9%
	01/9/2014
	10%
	01/9/2015

	3
	Võ Thị Diệu Phước
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.287
	4,06
	7%
	01/9/2014
	8%
	01/9/2015

	4
	Phạm Thị Đào
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16b.122
	3,63
	7%
	01/9/2014
	8%
	01/9/2015

	5
	Nguyễn Thị Bạch Ngọc
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16b.121
	4,06
	6%
	01/9/2014
	7%
	01/9/2015

	6
	Đặng Thương
	Trạm Y tế phường  Thủy Lương, thị xã Hương Thủy
	16.119
	4,06
	5%
	01/7/2014
	6%
	01/7/2015

	7
	Huỳnh Thị Hiền
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.297
	4,06
	
	01/9/2013
	5%
	01/9/2015
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	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

đang hưởng
	Hệ số 

lương

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm đang hưởng
	Bậc lương

đề nghị 

hưởng
	Hệ số lương

đề nghị 

hưởng
	Ngày, tháng, năm 

đề nghị hưởng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Võ Thị Cẩm Tú
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16.130
	3
	2,01
	01/9/2013
	4
	2,19
	01/9/2015
	

	2
	Phan Thị Ngọc Quyên
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16.130
	3
	2,01
	01/9/2013
	4
	2,19
	01/9/2015
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	TT
	Họ và tên
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

đang hưởng
	Hệ số 

lương

đang hưởng
	Ngày, tháng, 

năm đang

 hưởng
	Bậc lương

đề nghị 

hưởng
	HS lương

đề nghị 

hưởng
	Ngày, tháng, 

năm đề 

nghị hưởng
	Lý do đề nghị

	1
	Nguyễn Văn Vỹ
	16.117
	4
	5,42
	01/01/2013
	5
	5,76
	01/01/2015
	Năm 2013: chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm 2014: chiến sĩ thi đua cơ sở

Năm 2015: Sở Y tế tặng giấy khen

	2
	Võ Thị Trai
	16.287
	6
	2,86
	01/6/2014
	7
	3,06
	01/6/2015
	Năm 2014: chiến sĩ thi đua cơ sở

	3
	Võ Thị Hạ Ly
	16.297
	2
	2,06
	01/9/2014
	3
	2,26
	01/9/2015
	Năm 2014: Sở Y tế tặng Giấy khen 
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